
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN HÀN 18

CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.14.06.07.016/06/2000AnhLê Quốc04631810011

5.36.04.55.010/03/2000BảoNguyễn Văn04631810022

1.21.01.51.004/02/2000BìnhTrần Dương Thanh04631810033

5.34.06.57.018/01/2000ĐanlPhan Văn Phi04631810064

5.14.05.59.011/08/1998HiếuLê Minh04631810085

5.23.07.09.015/07/2000HòaNguyễn Tài04631810096

5.36.04.55.030/06/2000HuyLê Huỳnh Đức04631810107

2.92.04.51.029/09/2000HưngĐỗ Thái04631810118

2.04.00.00.027/07/1997KhangĐặng Du04631810129

5.76.04.59.027/04/2000KhoaNguyễn Đăng046318101310

1.92.02.01.019/04/2000KiệtLê Anh046318101511

3.03.02.55.013/11/2000KiệtNguyễn Tuấn046318101612

6.87.06.09.002/08/2000LâmBùi Thiên046318101713

2.51.05.00.031/12/1999NghĩaĐoàn Chánh046318101814

4.23.05.07.008/10/2000NhânChâu Hoài046318101915

7.47.07.59.006/05/2000PhongPhan Hoài046318102016

5.34.06.09.008/06/2000PhúcLê Minh046318102117

2.72.02.57.008/06/2000QuyHứa Nhật046318102418

5.25.05.07.026/02/2000SơnNguyễn Hồng046318102619

7.27.07.09.010/07/2000TâmLê Chí046318102720

5.14.05.59.017/09/2000TâmNguyễn Minh046318102821

3.83.04.55.018/10/2000TânNguyễn Văn046318103022

6.16.05.59.001/01/2000ThànhTrần Tuấn046318103123

5.76.05.07.019/06/1999ThoạiTrương Công046318103224

6.76.07.09.022/07/2000TínTrần Minh046318103425

1.31.02.00.007/08/2000TrườngNguyễn Lương046318103626

5.45.05.57.005/08/2000TrựcHuỳnh Chín046318103827

6.47.05.57.012/06/1998TuấnLượng Quốc046318103928

5.45.05.09.024/04/1999TúĐỗ Trọng046318104029

5.05.04.57.016/03/2000TườngNguyễn Khánh046318104230

5.85.06.09.021/12/2000VũPhạm Hoàng046318104331

H.Ghép -
CÐNKT165.14.06.07.027/07/98HuỳnhTrần Thị Như047016102532

H.Ghép -
CÐNKT161.81.02.53.026/10/98VinhNguyễn Quang047016108533

CÐN HÀN 181/2
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CHUYÊN
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H.Ghép -
CÐNKT165.56.05.05.005/06/97VũNguyễn Phạm Phúc047016108734

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 15 tháng 06 năm 2019

9(26.5%)2(5.9%)17(50%)4(11.8%)2(5.9%)0(0%)0(0%)34(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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